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ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG BAÛO HOÄ CUÛA MOÄT SOÁ LOAÏI 
VACXIN CUÙM GIA CAÀM SÖÛ DUÏNG CHO GAØ VAØ VÒT CHOÁNG LAÏI 
VIRUS CUÙM A/H5N6 CLADE 2.3.4.4B PHAÂN LAÄP NAÊM 2016

Nguyễn Văn Lâm2, Tô Long Thành1

TÓM TẮT
Thí nghiệm đã được thực hiện trên gà và vịt để đánh giá khả năng bảo hộ của vacxin Navet-

vifluvac và vacxin Re-5 chống lại virus cúm A/H5N6 clade 2.3.4.4b phân lập năm 2016. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy vacxin Navet-vifluvac có khả năng kích thích tạo kháng thể với hiệu giá HI là 5,4 
log2 ở gà (tiêm 1 mũi) và 8,3 log2 ở vịt (tiêm 2 mũi); trong khi đó gà có đáp ứng kháng thể HI với hiệu 
giá là 6,7 log2 và vịt là 8,7 log2 khi được tiêm vacxin Re-5. Thử thách cường độc bằng virus cúm gia 
cầm A/H5N6 clade 2.3.4.4b cho thấy vacxin Navet-vifluvac bảo hộ được 80% đối với gà và 100% 
đối với vịt được tiêm phòng; còn vacxin Re-5 bảo hộ được 70% đối với gà và 100% đối với vịt được 
tiêm phòng. Cả 2 loại vacxin đều có tác dụng làm giảm rõ rệt lượng virus bài thải từ gà, vịt đã tiêm 
phòng khi so sánh với động vật không được dùng vacxin. 

Từ khóa: Virus cúm gia cầm type A, hiệu lực vacxin, gà, vịt, công cường độc, H5N6.

Evaluation of the protection of some vaccines used for chickens and 
ducks against clade 2.3.4.4b A/H5N6 influenza virus isolated in 2016

Nguyen Van Lam, To Long Thanh

 SUMMARY
The experiment was performed on chickens and ducks to evaluate the protection of Navet-

vifluvac and Re-5 vaccines against clade 2.3.4.4b A/H5N6 influenza virus isolated in 2016. 
The experimental results showed that Navet-vifluvac vaccine was able to stimulate antibody 
response with HI titer of 5.4 log2 in chickens (1 injection) and 8.3 log2 in ducks (2 injections); 
meanwhile, chickens had a HI antibody response with a titre of 6.7 log2 and ducks with a titre 
of 8.7 log2 when receiving Re-5 vaccination. The virulent challenge by clade 2.3.4.4b A/H5N6 
influenza virus showed that Navet-vifluvac vaccine protected 80% of the vaccinated  chickens 
and 100% of the vaccinated ducks; while the Re-5 vaccine protected 70% of the vaccinated 
chickens and 100% of the vaccinated ducks. Both vaccines have the effect of significantly 
reducing the amount of virus excreted from the vaccinated chickens and ducks when compared 
with animals that was not vaccinated.

Keywords: Type A Avian influenza virus, vaccine efficacy, chicken, duck, challenge, H5N6.

1. Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương
2. Khoa Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh cúm gia cầm (CGC) là bệnh truyền nhiễm 

cấp tính xảy ra trên gia cầm, do virus cúm A thuộc 
họ Orthomyxoviridae gây ra. Bệnh CGC xảy ra lần 
đầu tiên ở Việt Nam vào cuối năm 2003 đầu năm 
2004 và được ghi nhận là do virus cúm A/H5N1 
thể độc lực cao (HPAI) gây nên. Virus CGC HPAI 

A/H5N1 lần đầu tiên phân lập được từ ngỗng ở 
Quảng Đông (Trung Quốc) năm 1996 (Xu và cs., 
1999), xâm nhập vào Việt Nam cuối năm 2003, 
từ đó đến nay bệnh xảy ra liên tục và vẫn đang là 
vấn đề dịch tễ phức tạp do xuất hiện nhiều phân 
dòng virus mới, là dịch bệnh cần phải giải quyết 
tại nước ta (Nguyễn Tiến Dũng và cs., 2008; 
Lê Thanh Hòa và cs., 2008). Đồng thời từ năm 


